Ngày soạn: 13/9/16 
Ngày dạy: 
TIẾT 6
 KÍ HIỆU BẢN ĐỒ. CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

I MỤC TIÊU
1 Kiến thức: Hiểu kí hiệu bản đồ, đặc điểm và sự phân loại các kí hiệu bản đồ.
2. Kĩ năng: Đọc kí hiệu trên bản đồ sau khi đối chiếu với bảng chú giải. Đặc biệt là kí hiệu về độ cao của địa hình (đường đồng mức).
II CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
1. Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
1. Hình 16 phóng to (nếu có thể).
2. Học sinh:
1. Đọc trước bài, trả lời câu hỏi in nghiêng.
1. Ôn lại khái niệm và tỉ lệ bản đồ.
III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1.Ổn định lớp
2. Bài cũ:
0. Câu 1: Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí của một điểm là gì? Áp dụng làm bài 2 sgk.
0. Câu 2: Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào yếu tố nào?
Áp dụng tìm phương hướng còn lại trên hình sau:
                                                          B









3. Bài mới:
* Vào bài: Dựa vào sgk trang 18.
*  Tiến trình bài dạy:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Ghi bảng

	
Gv: Treo bản đồ tự nhiên Việt Nam yêu cầu học sinh quan sát hệ thống kí hiệu trên bản đồ, nhận xét kí hiệu so với hình dạng thực tế.
Hs: Trả lời

Gv: Theo em, kí hiệu bản đồ dùng để làm gì?
Hs: Trả lời


Gv: Khi muốn hiểu kí hiệu phải dựa vào cái gì? Tại sao?
Hs: trả lời
Gv: Dựa vào sgk và H.14, H.15 cho biết: hệ thống phân loại kí hiệu như thế nào?
Hs: Trả lời


Gv: Quan sát H.14: hãy kể tên một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điểm, đường, diện tích?
Hs: Dựa vào H.14 trả lời.
Gv: Quan sát H.15 lấy vị dụ một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình?
Hs: Trả lời.
Gv: Cho biết mối quan hệ giữa loại kí hiệu và dạng kí hiệu?
Hs: Loại kí hiệu thường được biểu hiện dưới dạng kí hiệu. Ví dụ: kí hiệu điểm thường biểu hiện dưới dạng kí hiệu hình học và tượng hình.
Gv mở rộng:
- Kí hiệu điểm biểu hiện vị trí của các đối tượng có diện tích tương đối nhỏ.
- Kí hiệu đường biểu hiện đối tượng phân bố theo chiều dài là chính. (đường biên giới, đường giao thông …)
- Kí hiệu diện tích thể hiện các đối tượng phân bố theo diện tích.
Gv: Treo bản đồ tự nhiên Việt Nam gọi học sinh lên bảng phân tích 1 số loại và dạng kí hiệu?
Hs: Lên bảng phân tích.
Gv: Theo em, có mấy cách biểu hiện địa hình trên bản đồ?
Hs: Dựa vào sgk trả lời
Gv: mở rộng: Theo quy ước của bản đồ giáo khoa địa hình:
0. 0 – 200 m: màu xanh lá cây: đồng bằng.
0. 200 – 500 m: vàng hay hồng nhạt: đồi.
0. 500 – 1000 m: màu đỏ: núi thấp, cao nguyên.
0. 2000 m trở lên: màu nâu: núi cao.
Hs: Theo dõi và quan sát bản đồ.
Thảo luận nhóm: thời gian 3 phút.
Nội dung: Quan sát H.16: cho biết:
- Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu mét?
- Dựa vào khoảng cách các đường đồng mức ở hai sườn núi phía Đông và phía Tây, hãy cho biết sườn nào có độ dốc lớn hơn?
Hs: Thảo luận, cử đại diện trình bày.
Gv: Nhận xét chung kết quả của các nhóm.
Gv: Như vậy, khi quan sát các đường đồng mức, tại sao người ta biết sườn nào dốc hơn?
Hs: Trả lời.
Gv: Em hiểu thế nào là đường đồng mức (đường đẳng cao) và đường đẳng sâu?
Hs: Cùng thể hiện 1 dạng kí hiệu đường nhưng ngược nhau …
	1. Các loại kí hiệu trên bản đồ

- Kí hiệu bản đồ rất đa dạng và có tính quy ước.

- Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ.
- Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ.

- Phân loại:
+ 3 loại kí hiệu: điểm, đường, diện tích.
+ 3 dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình.

















2 Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
Có 2 cách
- Dùng thang màu.
- Dùng đường đồng mức.














- Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc.


3 Củng cố
a. Kí hiệu bản đồ là gì?Tại sao muốn hiểu kí hiệu phải đọc bảng chú giải?
Trả lời:
- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.Kí hiệu bản đồ rất đa dạng dùng để thể hiện các sự vaath hiện tượng địa lí trên bản đồ.
- Vì: các kí hiệu dùng cho bản đồ có rất nhiều loại và có tính quy ước, bản chú giải giúp giải thích ý nghĩa, nội dung của kí hiệu.
b. Học sinh chơi trò chơi đối đáp: Dựa vào kí hiệu bản đồ tìm ý nghĩa của từng loại kí hiệu khác nhau.
4 Dặn dò
a. Học bài.Trả lời câu hỏi sgk trang 19.Làm vở bài tập bài 5.
b. Chuẩn bị tiết sau:
1. Ôn lại tỉ lệ bản đồ và cách tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ.
1. Ôn lại phương hướng trên bản đồ.
1. Trả lời câu hỏi trong phiếu học tập giờ sau ôn tập từ bài mở đầu đến bài 5.
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